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PHỤ LỤC II 

Danh mục mã định danh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh 

(cơ quan, đơn vị cấp 3 trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh) 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ….…./….…./2022 của UBND tỉnh) 

 

 

STT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN 

102:2016/BTT

TT 

1 H10.01 
UBND tỉnh 

Bình Phƣớc 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

vpubnd@bi

nhphuoc.go

v.vn 

02713.860.369 
https://binhph

uoc.gov.vn 

000.00.01.H10 

1.1 H10.01.01 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Số 727 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

tthcc@binh

phuoc.gov.

vn 

02716.254.888 

dichvucong.bi

nhphuoc.gov.

vn 

000.01.01.H10 

2 H10.02 
Sở Công 

Thƣơng 

Đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

sct.bp@bin

hphuoc.gov

.vn 

02713.870.235  

https://socong

thuongbp.gov.

vn 

000.00.02.H10 

https://binhphuoc.gov.vn/
https://binhphuoc.gov.vn/
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/
tel:+84988.500.777
https://socongthuongbp.gov.vn/
https://socongthuongbp.gov.vn/
https://socongthuongbp.gov.vn/
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2.1 H10.02.04 

Trung tâm 

Khuyến Công 

và Phát triển 

Công nghiệp 

Số 20 Lê Duẩn, Tân 

Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttkc.sct@bi

nhphuoc.go

v.vn 

    000.04.02.H10 

3 H10.03 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Số 772, Quốc lộ 14, P 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

vanphong.s

obinhphuoc

@moet.edu

.vn  

02713.887.236 
http://binhphu

oc.edu.vn 

000.00.03.H10 

3.1 H10.03.01 

Trung Tâm 

GDTX tỉnh 

Bình Phƣớc 

Đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng Tân 

Phú thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttgdtxtinh

@binhphuo

c.edu.vn 

02713.879.609 

http://gdtxbin

hphuoc.edu.v

n/ 

000.01.03.H10 

3.2 H10.03.02 

Trƣờng THPT 

chuyên Quang 

Trung 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc 

chuyenqua

ngtrung@g

mail.com 

02713.500 .858 

https://chuyen

quangtrung.ed

u.vn/ 

000.02.03.H10 

3.3 H10.03.03 
Trƣờng THPT 

Đồng Xoài 

Số 901 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.883.090 
http://thptdon

gxoai.edu.vn/ 
000.03.03.H10 

http://binhphuoc.edu.vn/
http://binhphuoc.edu.vn/
mailto:ttgdtxtinh@binhphuoc.edu.vn
mailto:ttgdtxtinh@binhphuoc.edu.vn
mailto:ttgdtxtinh@binhphuoc.edu.vn
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3.4 H10.03.04 
Trƣờng THPT 

Hùng Vƣơng 

Đƣờng Cách Mạng 

Tháng Tám, phƣờng 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

thpthungvu

ong@binhp

huoc.edu.v

n 

02716.509.809 

http://thpt-

hungvuong-

binhphuoc.ed

u.vn/ 

000.04.03.H10 

3.5 H10.03.05 
Trƣờng THPT 

Nguyễn Du 

Lý Thƣờng Kiệt, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

thptnguyen

du@binhph

uoc.edu.vn 

02713.887.428 
http://binhphu

oc.edu.vn/ 
000.05.03.H10 

3.6 H10.03.06 

Trƣờng 

PTDTNT 

THPT BÌNH 

PHƢỚC 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

thptdtnttinh

@binhphuo

c.edu.vn 

02713.886.154 

http://ptdtntbi

nhphuoc.edu.

vn/ 

000.06.03.H10 

3.7 H10.03.07 
Trƣờng THPT 

Phƣớc Bình 

Phƣờng Phƣớc Bình, 

thị xã Phƣớc Long, 

tỉnh Bình Phƣớc 

    

https://thpt-

phuocbinh-

binhphuoc.vio

let.vn/ 

000.07.03.H10 

3.8 H10.03.08 

Trƣờng THPT 

thị xã Phƣớc 

Long 

Đƣờng CMT8, 

phƣờng Long Thủy, 

thị xã Phƣớc Long, 

tỉnh Bình Phƣớc 

nqhung@th

ptphuoclon

g.edu.vn 

  

http://thptphu

oclong.edu.vn

/ 

000.08.03.H10 

3.9 H10.03.09 

Trƣờng 

PTDTNT 

THCS&THPT 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phƣớc 

 dtntbugia

map@gmai

l.com 

02713.727 .044  

http://dantocn

oitrubugiama

p.edu.vn/  

000.09.03.H10 

mailto:thptnguyendu@binhphuoc.edu.vn
mailto:thptnguyendu@binhphuoc.edu.vn
mailto:thptnguyendu@binhphuoc.edu.vn
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3.10 H10.03.10 

Trƣờng THPT 

thị xã Bình 

Long 

Số 1 Lê Quý Đôn, An 

Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình 

Phƣớc 

angiang-

thcs-

thptbinhlon

g@edu.viet

tel.vn 

  

http://thcsthpt

binhlong.edu.

vn/ 

000.10.03.H10 

3.11 H10.03.11 
Trƣờng THPT 

Nguyễn Huệ 

Đƣờng Hàm Nghi, 

phƣờng Hƣng Chiến, 

thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc 

    

www.truongn

guyenhue.edu

.vn 

000.11.03.H10 

3.12 H10.03.12 

Trƣờng 

THCS&THPT 

Võ thị Sáu 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phƣớc 

cbtruongth

ptvothisau.

hubgm@bi

nhphuoc.go

v.vn 

  

 

http://thcs-

thptvothisau.e

du.vn 

  

000.12.03.H10 

3.13 H10.03.13 
Trƣờng THPT 

Đa Kia 

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phƣớc 

cbtruongth

ptdakia.hub

gm@binhp

huoc.gov.v

n 

  

  

http://thptdaki

a.edu.vn 

 

000.13.03.H10 

3.14 H10.03.14 
Trƣờng THPT 

Đắk Ơ 

Xã Đắk Ơ, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phƣớc 

cbtruongth

ptdako.hub

gm@binhp

huoc.gov.v

n 

02713.720.889 
http://thptdak

o.edu.vn/ 
000.14.03.H10 

http://www.truongnguyenhue.edu.vn/
http://www.truongnguyenhue.edu.vn/
http://www.truongnguyenhue.edu.vn/
http://thcs-thptvothisau.edu.vn/
http://thcs-thptvothisau.edu.vn/
http://thcs-thptvothisau.edu.vn/
http://thcs-thptvothisau.edu.vn/
http://thptdakia.edu.vn/
http://thptdakia.edu.vn/
http://thptdakia.edu.vn/
http://thptdakia.edu.vn/
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3.15 H10.03.15 
Trƣờng THPT 

Ngô Quyền 

Đƣờng tỉnh 757, xã 

Long Hà, thị xã 

Phƣớc Long, tỉnh 

Bình Phƣớc 

      000.15.03.H10 

3.16 H10.03.16 

Trƣờng THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

Xã Bù Nho, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.16.03.H10 

3.17 H10.03.17 
Trƣờng THPT 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.17.03.H10 

3.18 H10.03.18 
Trƣờng THPT 

Lộc Thái 

Xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phƣớc 

thptlocthai

@binhphuo

c.edu.vn 

 02713.568.848 

https://thpt-

locthai-

binhphuoc.ed

u.vn/ 

000.18.03.H10 

3.19 H10.03.19 
Trƣờng THPT 

Lộc Ninh 

Đƣờng Trần Văn Trà, 

thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phƣớc 

 thptlocnin

h@binhphu

oc.edu.vn 

02713.567.427 

https://thpt-

locninh-

binhphuoc.ed

u.vn/ 

000.19.03.H10 

3.20 H10.03.20 
Trƣờng THPT 

Lộc Hiệp 

Ấp Hiệp Hoàn, xã 

Lộc Hiệp, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ptthlochiep

@binhphuo

c.edu.vn 

(02713.551.777 

http://thpt-

lochiep-

binhphuoc.ed

u.vn/ 

000.20.03.H10 

mailto:ptthlochiep@binhphuoc.edu.vn
mailto:ptthlochiep@binhphuoc.edu.vn
mailto:ptthlochiep@binhphuoc.edu.vn
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3.21 H10.03.21 
Trƣờng THPT 

Thanh Hòa 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phƣớc 

  02713.563.693 

https://www.t

hptthanhhoa.e

du.vn/ 

000.21.03.H10 

3.22 H10.03.22 

Trƣờng 

THCS&THPT 

Tân Tiến 

THCS&THPT Tân 

Tiến Bù Đốp, xã Tân 

Tiến, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phƣớc 

    
https://ptthtan

tien.edu.vn/ 
000.22.03.H10 

3.23 H10.03.23 

Trƣờng THPT 

Nguyễn Hữu 

Cảnh 

Quốc lộ 13, KP 1, thị 

trấn Tân Khai, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.528. 879   000.23.03.H10 

3.24 H10.03.24 
Trƣờng THPT 

Đồng Phú 

Ấp Thái Dũng, xã 

Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phƣớc 

thptdongph

u@binhphu

oc.edu.vn 

02713.833.117 
http://thptdon

gphu.edu.vn 
000.24.03.H10 

3.25 H10.03.25 

Trƣờng THCS 

& THPT Đồng 

Tiến 

Quốc lộ 14, ấp 1, Xã 

Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.25.03.H10 

3.26 H10.03.26 
Trƣờng THPT 

Bù Đăng 

Số 94 Lê Quý Đôn, 

thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc 

thptbudang.

hubda@bin

hphuoc.gov

.vn 

  
http://thptbud

ang.edu.vn 
000.26.03.H10 
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3.27 H10.03.27 
Trƣờng THPT 

Lê Qúy Đôn 

Thôn 2, xã Đức Liễu, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc 

thptlequydo

n.hubda@b

inhphuoc.g

ov.vn 

02713.997.579 
https://thptleq

uydon.edu.vn 
000.27.03.H10 

3.28 H10.03.28 

Trƣờng 

THCS&THPT 

Lƣơng Thế 

Vinh 

Thôn 5, xã Bom bo, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc 

thptluongth

evinh@bin

hphuoc.edu

.vn 

  

http://thptluon

gthevinh.edu.

vn/ 

000.28.03.H10 

3.29 H10.03.29 

Trƣờng 

THCS&THPT 

Đăng Hà 

Thôn 4, xã Đăng Hà, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc 

      000.29.03.H10 

3.30 H10.03.30 
Trƣờng THPT 

Chu Văn An 

Đƣờng Nguyễn Huệ - 

khu phố 2, phƣờng 

Hƣng Long, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phƣớc 

cbthptcva.h

uct@binhp

huoc.gov.v

n 

02716.504.469 

http://thptchu

vananbp.edu.

vn/ 

000.30.03.H10 

3.31 H10.03.31 
Trƣờng THPT 

Chơn Thành 

Khu phố Trung Lợi, 

phƣờng Hƣng Long, 

thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc 

cbthptct.hu

ct@binhph

uoc.gov.vn 

02713.603.666 

http://thptcho

nthanh.com.v

n/ 

000.31.03.H10 

3.32 H10.03.32 

Trƣờng 

THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Xã Nha Bích, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phƣớc 

cbthcsthptn

bk.huct@bi

nhphuoc.go

v.vn 

02716.287.888 
http://nguyen

binhkhiem.vn/ 
000.32.03.H10 
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3.33 H10.03.33 
Trƣờng THPT 

Trần Phú 

Xã Tân Lợi, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.615.345 
https://thpttra

nphu.edu.vn/ 
000.33.01.H10 

3.34 H10.03.34 
Trƣờng THPT 

Thống Nhất 

Xã Thống Nhất, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc 

    
http://thptthon

gnhat.edu.vn/ 
000.35.01.H10 

3.35 H10.03.35 

Trƣờng THPT 

chuyên Bình 

Long 

Phƣờng Hƣng Chiến, 

Thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phƣớc 

thptchuyen

binhlong@

binhphuoc.

edu.vn 

02713.706.787 

http://thptchu

yenbinhlong.e

du.vn/ 

000.36.01.H10 

3.36 H10.03.36 

Trƣờng 

PTDTNT 

THCS&THPT 

Điểu Ong 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phƣớc 

 thanhdodtn

t@gmail.co

m 

02713.504.438 
http://dtntdieu

ong.edu.vn/ 
000.32.67.H10 

3.37 H10.03.37 

Trƣờng 

THCS&THPT 

Đăk Mai 

Xã Bù Gia Mập, 

huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phƣớc 

cbtthptdm.

hubgm@bi

nhphuoc.go

v.vn 

      

4 H10.04 
Sở Giao thông 

- Vận tải 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

sgtvt@binh

phuoc.gov.

vn 

02713.879. 296 
 Sgtvt.binhph

uoc.gov.vn 
000.00.04.H10 

4.1 H10.04.01 

Ban Quản lý 

Dự án ngành 

GTVT 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.01.04.H10 
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4.2 H10.04.02 

Trung tâm 

Đăng kiểm 

93.01S 

Số 646 đƣờng Phú 

Riềng Đỏ, phƣờng 

Tân Xuân, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

 dangkiemb

inhphuoc@

gmail.com 

02713.870 .587 

https://www.d

angkiembinhp

huoc.vn/ 

000.02.04.H10 

4.3 H10.04.03 

Khu Quản lý 

và Bảo trì 

đƣờng bộ tỉnh 

Số 682 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.03.04.H10 

4.4 H10.04.04 
Thanh Tra Sở 

GTVT 

Đƣờng Nguyễn Chí 

Thanh, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.887. 355   000.04.04.H10 

4.5 H10.04.05 
Bến xe Bình 

Phƣớc 

Phƣờng Tân Xuân, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.05.04.H10 

5 H10.05 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ 

Số 626 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

skhdt@bin

hphuoc.gov

.vn 

02713.879. 680 

http://skhdtbi

nhphuoc.gov.

vn/ 

000.00.05.H10 

5.1 H10.05.01 

Trung tâm Trợ 

giúp phát triển 

doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

Số 626 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.01.05.H10 
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6 H10.06 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Số 678 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

skhcn@bin

hphuoc.gov

.vn 

02713.999. 239 

https://skhcn.

binhphuoc.go

v.vn/trang-

chu.aspx 

000.00.06.H10 

6.1 H10.06.01 

Trung tâm 

Khoa học và 

Công nghệ 

Số 825 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

dostcenterb

p@gmail.c

om 

  

http://dostcent

er.binhphuoc.

gov.vn/ 

000.01.06.H10 

7 H10.07 

Sở Lao động, 

Thƣơng binh 

và Xã hội 

Số 81 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

sldtbxh@bi

nhphuoc.go

v.vn 

02713.879. 254 

  

https://sldtbxh

.binhphuoc.go

v.vn/ 

000.00.07.H10 

7.1 H10.07.03 
Cơ sở Cai 

nghiện ma túy 

 Xã Minh Lập, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phƣớc 

      000.03.07.H10 

7.2 H10.07.02 

Trung tâm 

Dịch vụ việc 

làm 

Số 827 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttdvvl.sldtb

xh@binhph

uoc.gov.vn 

02713.885. 053   000.02.07.H10 

7.3 H10.07.01 
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội 

Số 811 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttbtxh.sldtb

xh@binhph

uoc.gov.vn 

    000.01.07.H10 
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8 H10.08 Sở Nội vụ 

Đƣờng 6/1, khu phố 

Phú Lộc, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

snv@binhp

huoc.gov.v

n 

  

https://snv.bin

hphuoc.gov.v

n 

000.00.08.H10 

8.1 H10.08.01 Ban Tôn giáo 

Số 6/1 phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  0271 3888 395   000.01.08.H10 

8.2 H10.08.02 
Ban Thi đua -

Khen thƣởng 

Đƣờng 6/1, khu phố 

Phú Lộc, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

btdkt.snv@

binhphuoc.

gov.vn 

02713.509.899   000.02.08.H10 

8.3 H10.08.03 
Chi cục Văn 

thƣ - Lƣu trữ 

Số 02 đƣờng Trần 

Hƣng Đạo, phƣờng 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ccvtlt@bin

hphuoc.gov

.vn 

02713.508.998   000.03.08.H10 

9 H10.09 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Đƣờng Tôn Đức 

Thắng, Phƣờng Tân 

Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

snnptnt@bi

nhphuoc.go

v.vn 

02713.879.948 

http://snnptnt.

binhphuoc.go

v.vn/ 

000.00.09.H10 

9.1 H10.09.01 

Trung tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp tỉnh 

Khu Phố Tân Đồng 1, 

phƣờng Tân Đồng, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttdvnn.snnp

tnt@binhph

uoc.gov.vn 

    000.01.09.H10 

https://snv.binhphuoc.gov.vn/
https://snv.binhphuoc.gov.vn/
https://snv.binhphuoc.gov.vn/
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9.2 H10.09.13 

Văn phòng 

điều phối nông 

thông mới - Sở 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Đƣờng Tôn Đức 

Thắng, khu phố Tân 

Trà, phƣờng Tân 

Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.13.09.H10 

9.3 H10.09.03 

Ban Quản lý 

rùng phòng hộ 

Đăk Mai - Sở 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Thôn Bù Xia, 

xã Đăk Ơ, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.03.09.H10 

9.4 H10.09.04 

Ban Quản lý 

rừng phòng hộ 

Bù Đốp 

Ấp Tân Lập, xã 

Phƣớc Thiện, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.04.09.H10 

10.4 H10.09.06 
Chi cục Kiểm 

lâm 

Số 673 ĐT741, 

phƣờng Tân Xuân, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

cctcckl@bi

nhphuoc.go

v.vn 

  

http://kiemla

m.binhphuoc.

gov.vn/index.

php?language

=vi 

000.06.09.H10 

11.4 H10.09.07 
Chi cục Chăn 

nuôi và Thú ý 

Phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

chicuccnty.

snnptnt@bi

nhphuoc.go

v.vn 

    000.07.09.H10 
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12.4 H10.09.08 
Quỹ phòng 

chống thiên tai 

Đƣờng Tôn Đức 

Thắng, Phƣờng Tân 

Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.08.09.H10 

13.4 H10.09.09 
Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng 

Đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

quybvptr.sn

nptnt@binh

phuoc.gov.

vn 

02713.860. 862 

http://qptr.bin

hphuoc.gov.v

n/index.php?l

anguage=vi 

000.09.09.H10 

14.4 H10.09.10 
Chi cục Thủy 

lợi 

Đƣờng Tôn Đức 

Thắng, phƣờng Tân 

Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

cctlpclb@b

inhphuoc.g

ov.vn 

    000.10.09.H10 

11 H10.11 
Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

stnmt@bin

hphuoc.gov

.vn 

02713.879. 110 

https://stnmt.b

inhphuoc.gov.

vn/ 

000.00.11.H10 

11.1 H10.11.01 
Quỹ Bảo vệ 

môi trƣờng 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

qbvmt.stnm

t@binhphu

oc.gov.vn 

    000.01.11.H10 

11.2 H10.11.02 
Chi cục Bảo vệ 

môi trƣờng 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ccbvmt.stn

mt@binhph

uoc.gov.vn 

    000.02.11.H10 
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11.3 H10.11.03 
Chi cục Quản 

lý đất đai 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ccqldd.stn

mt@binhph

uoc.gov.vn 

02713.870.837   000.03.11.H10 

11.4 H10.11.07 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

vpdkdd.stn

mt@binhph

uoc.gov.vn 

02713.865. 079   000.07.11.H10 

11.5 H10.11.05 

Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và môi 

trƣờng 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.886. 586   000.05.11.H10 

12 H10.12 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Số 774 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

stttt@binhp

huoc.gov.v

n 

02713.888. 207 

https://stttt.bin

hphuoc.gov.v

n/ 

000.00.12.H10 

12.1 H10.12.01 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin và 

Truyền thông 

Số 774 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttcntttt.stttt

@binhphuo

c.gov.vn 

    000.01.12.H10 

13 H10.13 Sở Tƣ pháp 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

stp@binhp

huoc.gov.v

n 

02713.879. 258 

https://stp.bin

hphuoc.gov.v

n  
000.00.13.H10 

https://stp.binhphuoc.gov.vn/
https://stp.binhphuoc.gov.vn/
https://stp.binhphuoc.gov.vn/
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13.1 H10.13.01 
Phòng công 

chứng số 1 

Đƣờng Nguyễn Thị 

Minh Khai, Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

phongcc01.

stp@binhp

huoc.gov.v

n 

    000.01.13.H10 

13.2 H10.13.04 

Trung tâm dịch 

vụ bán đấu giá 

tài sản 

Đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.887. 622   000.04.13.H10 

13.3 H10.13.05 

Trung tâm trợ 

giúp pháp lý 

nhà nƣớc 

Đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

tttgpl@bin

hphuoc.gov

.vn 

02713.881. 963   000.05.13.H10 

14 H10.14 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Số 778 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

svhttdl@bi

nhphuoc.go

v.vn 

02713.883. 160 

https://vhttdlb

inhphuoc.gov.

vn/ 

000.00.14.H10 

14.1 H10.14.01 Bảo tàng tỉnh 

Đƣờng Hồ Xuân 

Hƣơng, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02716.502. 333 

http://baotang

binhphuoc.org

.vn/ 

000.01.14.H10 
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14.2 H10.14.02 

Đoàn Ca múc 

nhạc dân tộc 

tỉnh 

 Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

    

https://camua

nhacbinhphuo

c.gov.vn/ 

000.02.14.H10 

14.3 H10.14.03 Thƣ viện tỉnh 

Đƣờng Hồ Xuân 

Hƣơng, phƣờng Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

tvt@binhph

uoc.gov.vn 
02713.870. 018 

https://thuvien

binhphuoc.org

.vn/ 

000.03.14.H10 

14.4 H10.14.05 

Trung tâm 

Huấn luyện và 

Thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.887. 075   000.05.14.H10 

14.5 H10.14.07 
Trung tâm Văn 

hóa tỉnh 

Phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttvh@binhp

huoc.gov.v

n 

02713.870. 189 

https://trungta

mvanhoabinh

phuoc.org.vn/ 

000.07.14.H10 

15 H10.15 Sở Xây dựng 

Số 676 Quốc lộ 14, 

Phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

sxd@binhp

huoc.gov.v

n 

 02713.879. 950 

 https://sxd.bi

nhphuoc.gov.

vn 

000.00.15.H10 

15.1 H10.15.01 
Thanh tra Xây 

dựng 

Số 676 Quốc lộ 14, 

Phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.01.15.H10 
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15.2 H10.15.02 
Chi cục Giám 

định xây dựng 

Số 676 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.02.15.H10 

15.3 H10.15.03 

Trung tâm Quy 

hoạch xây 

dựng 

Số 676 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.03.15.H10 

16 H10.16 Sở Y tế 

Quốc lộ 14, Phƣờng 

Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc 

vp.syt@bin

hphuoc.gov

.vn  

02713.889. 096 

 https://syt.bin

hphuoc.gov.v

n 

000.00.16.H10 

16.1 H10.16.01 
Bệnh viện đa 

khoa 

Quốc lộ 14, Phƣờng 

Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc 

bvdktinh@

binhphuoc.

gov.vn 

02713.870. 704   000.01.16.H10 

16.2 H10.16.02 
Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Quốc lộ 14, Phƣờng 

Tân Thiện, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

bvyhct.syt

@binhphuo

c.gov.vn 

    000.02.16.H10 

16.3 H10.16.03 

Chi cục An 

toàn Vệ sinh 

thực phẩm 

Đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02716.250. 852   000.03.16.H10 
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16.4 H10.16.04 

Chi cục Dân số 

- Kế hoạch hoá 

gia đình 

Số 20 Lê Duẩn, 

phƣờng Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

chicucdans

o-

khhgd@bin

hphuoc.gov

.vn 

    000.04.16.H10 

16.5 H10.16.05 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh 

Quốc lộ 14, phƣờng 

Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc 

  02713.889. 342   000.05.16.H10 

16.6 H10.16.10 

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm tỉnh 

Đƣờng Phạm Ngọc 

Thạch, phƣờng Tiến 

Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

ttkn@binhp

huoc.gov.v

n 

02713.889. 573   000.10.16.H10 

16.7 H10.16.12 
Trung tâm 

Pháp y 

Phƣờng Tiến Thành, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

  02713.870. 325   000.12.16.H10 

19 H10.19 
Ban Quản lý 

Khu Kinh tế 

Số 680 Quốc lộ 14, 

phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

bqlkkt@bin

hphuoc.gov

.vn 

02713.500. 918 

http://bqlkkt.b

inhphuoc.gov.

vn  

000.00.19.H10 

19.1 H10.19.01 

Khu công 

nghiệp Đồng 

Xoài I 

Quốc lộ 14, xã Tân 

Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.01.19.H10 
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19.2 H10.19.02 

Khu công 

nghiệp Đồng 

Xoài II 

Phƣờng Tiến Thành, 

thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.02.19.H10 

19.3 H10.19.03 

Khu công 

nghiệp Đồng 

Xoài III 

Xã Tiến Hƣng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc 

      000.03.19.H10 

19.4 H10.19.04 

Khu công 

nghiệp Chơn 

Thành I 

Phƣờng Thành Tâm, 

thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc 

      000.04.19.H10 

19.5 H10.19.05 

Khu công 

nghiệp Chơn 

Thành II 

PhƣờngThành Tâm, 

thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc 

      000.05.19.H10 

19.6 H10.19.06 

Khu công 

nghiệp Minh 

Hƣng - Hàn 

Quốc 

Quốc lộ 13, Minh 

Hƣng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.06.19.H10 

19.7 H10.19.07 

Khu công 

nghiệp Minh 

Hƣng III 

Phƣờng Minh Hƣng, 

thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc 

      000.07.19.H10 

19.8 H10.19.08 

Khu công 

nghiệp Minh 

Hƣng - Sikico 

Phƣờng Minh Hƣng, 

thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc 

    
https://minhh

ungsikico.vn/ 
000.08.19.H10 

19.9 H10.19.09 

Khu công 

nghiệp Tân 

Khai II 

Thị trấn Tân Khai, thị 

xã Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phƣớc 

      000.09.19.H10 



20 
 

19.10 H10.19.10 

Khu công 

nghiệp Việt 

Kiều 

Xã Thanh Bình, thị 

xã Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phƣớc 

      000.10.19.H10 

19.11 H10.19.11 

Khu công 

nghiệp Bắc 

Đồng Phú 

Số 651 ĐT741, thị 

trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.11.19.H10 

19.12 H10.19.12 

Khu công 

nghiệp Nam 

Đồng Phú 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.12.19.H10 

19.13 H10.19.13 

Khu công 

nghiệp 

Becamex Bình 

Phƣớc 

Phƣờng Minh Thành, 

thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phƣớc 

      000.13.19.H10 

19.14 H10.19.14 

Khu Kinh tế 

Cửa khẩu Hoa 

Lƣ 

Xã Lộc Hòa, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phƣớc 

      000.14.19.H10 

19.15 H10.19.15 

Ban Quản lý 

khu Nông 

nghiệp công 

nghệ cao 

Xã Tân Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc 

      000.14.09.H10 

Ghi chú: Các mã còn lại chưa sử dung để dự trữ  
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